	     TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ SƠN

    Họ và tên: ……………………………...............
    Lớp : 3….

	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN : TIẾNG VIỆT - LỚP 3( Phần viết) 
Năm học: 2020 - 2021
*****************


ĐỀ BÀI
I. CHÍNH TẢ: ( 4 điểm) Thời gian 25 phút

1. Bài viết: ( 3 điểm): Nghe viết bài:  
Các em nhỏ và cụ già
    Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp:

   - Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn.
.2. Bài tập: ( 1 điểm):  Điền vào chỗ trống l hay n
                        … ặn ... ội, … ườm ... ượp, … ứt ...ẻ, … ăn tăn.          
II. TẬP LÀM VĂN: ( 6 điểm) Thời gian: 30 phút
    Chọn 1 trong 2 đề sau:

Đề 1: Viết 1 đoạn văn ngắn kể về người thân của em
Đề 2: Viết 1 đoạn văn ngắn kể về người hàng xóm mà em quý mến.
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

 MÔN TIẾNG VIỆT HỌC KỲ I - LỚP 3  ( PHẦN VIẾT)

Năm học: 2020 - 2021
A. Chính tả: (4 điểm) 

1. Bài viết: ( 3 điểm)   
          - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 3 điểm
          - Bài viết đúng chính tả không mắc quá 5 lỗi
          - Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai- lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định) trừ: 0,5 điểm.
* Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, hoặc trình bày bẩn,... trừ 0,5điểm toàn bài.
2. Bài tập: ( 1 điểm):  Điền vào chỗ trống l hay n
                        Lặn lội, nườm nượp, nứt nẻ, lăn tăn.          
- HS điền đúng mỗi từ được 0,25 điểm
B. Tập làm văn: (6 điểm)

- Nội dung: Viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu của đề bài: 3đ
Đề 1: Viết 1 đoạn văn ngắn kể về người thân của em
       - Người thân em định tả là ai? Bao nhiêu tuổi?

       - Người thân của em làm nghề gì?

       - Người thân của em chăm sóc em như thế nào?

       - Tình cảm của em đối với người thân  như thế nào?

Đề 2: Viết 1 đoạn văn ngắn kể về người hàng xóm mà em quý mến.
· Người đó tên là gì? Bao nhiêu tuổi?
· Người đó làm nghề gì?

· Tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em như thế nào?

· Tình cảm của em đối với người hàng xóm như thế nào?
- Kĩ năng: 

+ Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1đ

+ Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1đ

+ Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1đ

-  Học sinh viết được một  đoạn văn đúng yêu cầu của đề bài có độ dài khoảng   8 - 10 câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp ; chữ viết rõ ràng, sạch sẽ : 
6 điểm.

(Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm : 5; 4,5; 4; 3,5 ; 3; 2,5; 2; 1,5; 1,0 )


































